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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, PHÁP LUẬT 

QUÝ III VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC THÁNG 

CUỐI NĂM 2026 

I.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

1. Kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật quý III và 9 tháng 

đầu năm 2026 

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, bảo 

đảm tiến độ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn phát triển của ngành. 

Nội dung xây dựng pháp luật tập trung vào những vấn đề lớn, có tác động trực 

tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội như đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên biển 

và hải đảo; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh. Bộ tiếp tục tập trung nguồn lực 

hoàn thiện các dự án luật và văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất 

lượng, tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực 

nông nghiệp và môi trường. Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường đã xây dựng, trình Chính phủ 04 dự án luật1, trong đó có 01 dự án luật2 đã 

được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. Bộ đã trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 43 văn bản (gồm 32 nghị định, 06 nghị quyết 

của Chính phủ, 05 quyết định của Thủ tướng Chính phủ); đang trình Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành 07 văn bảm (gồm 06 nghị định, 01 quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ). Bộ trưởng đã ban hành 38 thông tư. (Chi tiết tại 

Phụ lục I). 

Thông tin về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông 

                                           
1 (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh 

doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; (3) Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); (4) Luật Đất đai (sửa đổi). 
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh 

trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Luật số 21/2026/QH16 ngày 24/8/2026). 
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nghiệp và Môi trường trong quý III và 9 tháng đầu năm 2026 cụ thể như sau: 

a) Đối với việc xây dựng 04 dự án luật: 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật3 có liên quan đến thủ tục 

hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi 

trường:  

Bộ đã trình Chính phủ hồ sơ dự án Luật tại Tờ trình số 6535/TTr-BNNMT 

ngày 20/6/2026, Chính phủ đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 370/TTr-CP ngày 

03/7/2026. Hồ sơ dự án Luật đã được Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

của Quốc hội thẩm tra tại Báo cáo số 414/BC-UBKHCNMT16 ngày 14/7/2026. 

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự 

án Luật. Bộ đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật và trình 

Chính phủ để Chính phủ có Báo cáo số 568/BC-CP ngày 16/8/2026 báo cáo Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc hoàn thiện dự án Luật. Ngày 24/8/2026, Quốc 

hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ 

tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027. Việc kịp thời sửa đổi, bổ sung 10 

luật nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, cắt 

giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 

gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, luật hóa kịp thời các 

nghị quyết của Chính phủ, bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý sau ngày 

1/3/2027, đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường:  

Bộ đã trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường tại Tờ trình số 6535/TTr-BNNMT ngày 20/6/2026. Trong 

quý III, Bộ đã tổ chức nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng tại Kết luận số 

75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi 

trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới để thể chế hóa 

vào dự thảo Luật. Bộ đã báo cáo Chính phủ về hồ sơ dự án Luật tại các văn bản : 

Công văn số 9676/BNNMT-MT ngày 21/8/2026 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Báo cáo số 9970/BC-BNNMT ngày 

28/8/2026 về tiếp thu ý kiến tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp 

luật tháng 8 năm 2026 và hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; Báo cáo số 10525/BC-BNNMT ngày 14/9/2026 về tiếp 

thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chính phủ đã có Nghị quyết 

                                           
3 Gồm: Luật Trồng trọt; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Thú y; Luật Thủy sản; Luật Địa 

chất và khoáng sản; Luật Tài nguyên nước; Luật Thủy lợi; Luật Khí tượng thủy văn và Luật Đê điều. 
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số 272/NQ-CP ngày 16/9/2026 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thừa ủy 

quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường (Tờ trình số 701/TTr-CP ngày 17/9/2026). Dự án Luật đã được Ủy 

ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra sơ bộ ngày 18/9/2026. Ngày 

22/9/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự án Luật. Trên cơ sở 

ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Khoa 

học, Công nghệ và Môi trường, Bộ sẽ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình Quốc 

hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2. 

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi):  

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ chính sách của Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) để Chính phủ thông qua chính sách 

của Luật tại Nghị quyết số 182/NQ-CP ngày 08/7/2026. Ngày 28/7/2026, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và 

phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Bộ đã rà soát toàn bộ dự thảo 

Luật và hồ sơ để cập nhật quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 

số 20-NQ/TW. Bộ đã tổ chức nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết 

số 20-NQ/TW để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật và trình Chính phủ hồ sơ dự án Luật 

tại Tờ trình số 9610/TTr-BNNMT ngày 20/8/2026. Bộ đã Báo cáo Chính phủ về 

hồ sơ dự án Luật tại các văn bản: Báo cáo số 9797/BC-BNNMT ngày 25/8/2026 

báo cáo Chính phủ cho ý kiến về dự thảo Luật tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề 

xây dựng pháp luật tháng 8; Báo cáo số 10038/BC-BNNMT ngày 03/09/2026 về 

việc hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); 

Báo cáo số 10402/BC-BNNMT ngày 11/9/2026 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến 

của các Thành viên Chính phủ về hồ sơ dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo (sửa đổi). Trên cơ sở báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính 

phủ đã có Nghị quyết số 269/NQ-CP ngày 13/9/2026 về dự án Luật Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình 

số 676/TTr-CP ngày 14/9/2026 trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Dự án Luật đã được 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra sơ bộ ngày 18/9/2026. Ngày 

22/9/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự án Luật. Trên cơ sở 

ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Khoa 

học, Công nghệ và Môi trường, Bộ sẽ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình Quốc 

hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2. 

- Luật Đất đai (sửa đổi):  

Bộ đã trình Chính phủ thông qua chính sách của Luật Đất đai (sửa đổi) tại 
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Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 18/7/2026. Ngày 28/7/2026, Hội nghị lần thứ ba 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thông qua Nghị quyết số 21-NQ/TW 

về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan. Trên cơ sở 

quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, Bộ đã rà 

soát, cập nhật và hoàn thiện 07 chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị 

quyết số 189/NQ-CP. Ngày 07/08/2026, Bộ đã có Tờ trình số 8907/TTr-BNNMT 

về hoàn thiện hồ sơ chính sách dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ. Chính 

phủ có Tờ trình số 528/TTr-CP ngày 10/8/2026 trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ 

họp không thường lệ thứ Nhất về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 

2024. Ngày 21/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã thảo luận 

về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai.  

Bộ đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và tiếp 

tục hoàn thiện dự thảo Luật, trình Chính phủ hồ sơ dự án Luật tại các Tờ trình số 

10506/TTr-BNNMT ngày 14/9/2026, số 10739/TTr-BNNMT ngày 17/9/2026. Dự 

kiến hồ sơ dự án Luật sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên 

họp thứ 07 (tháng 10/2026) trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ 

họp thứ 2. 

b) Đối với việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 

Trong quý III năm 2026, Bộ đã hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành 01 

nghị định4, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định5. Bộ đã trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành 07 văn bản (gồm 06 nghị định6, 01 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ7). 

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2026, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 43 văn bản8 (gồm 32 nghị định, 06 nghị quyết của Chính phủ, 

05 quyết định của Thủ tướng Chính phủ); đang trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ xem xét ban hành 07 văn bản (gồm 06 nghị định, 01 quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ). 

                                           
4 Nghị định số 355/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
5 Quyết định số 42/2026/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát 

thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật). 
6
 Gồm: (1) Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thay thế Nghị 

định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ); (2) Nghị định về quản lý và phát triển ngành muối; (3) 

Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề bền vững (thay thế Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 

12/4/2018 của Chính phủ); (4) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 

04/8/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; (5) Nghị định về hoạt động viễn thám; (6) Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP, Nghị 

định số 83/2026/NĐ-CP và Nghị định số 112/2026/NĐ-CP. 
7 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp 

dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị. 
8 Trong đó có 19/43 văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2025. 
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Hiện nay, Bộ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ 01 nghị 

định có thời hạn trình trong tháng 9/2026: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24/01/2026 của Chính phủ quy định về 

nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. 

c) Đối với việc xây dựng các thông tư của Bộ trưởng: 

Trong quý III năm 2026, các đơn vị đã trình Bộ trưởng đã ban hành 09 

thông tư. Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ trưởng đã ban hành 38 thông tư.  

 Hiện nay, các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ trưởng ban hành 

07 thông tư có thời hạn ban hành trong tháng 9/2026, gồm:  

(1) Thông tư quy định kỹ thuật giám sát, đánh giá hoạt động thích ứng với 

biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;   

(2) Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát bằng công 

nghệ viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên;  

(3) Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ 

chuyên đề bằng công nghệ viễn thám;  

(4) Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất 

khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;  

(5) Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định thay thế Nghị 

định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông;  

(6) Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công 

tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;  

(7) Thông tư quy định về quy trình kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường. 

2. Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật các tháng cuối năm 

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 

2026 của Bộ, từ nay đến cuối năm các đơn vị thuộc Bộ cần tăng cường phối hợp 

với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ ban 

hành các văn bản Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, các 

đơn vị cần ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật có thời 

hạn hoàn thành trong các tháng cuối năm, cụ thể là: 

- Tập trung tối đa nguồn lực cho việc xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện 03 dự 

án luật để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2. 

- Xây dựng, bảo đảm tiến độ trình 09 văn bản phải trình Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ trong quý IV; tiếp tục hoàn thiện các văn bản đã trình để Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành. Xây dựng, ban hành 59 thông tư để phục 

vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các 

luật mới được ban hành. (Chi tiết tại Phụ lục II). 
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II.2. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

1. Kết quả rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” do quy 

định pháp luật từ năm 2020 đến năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

(được chỉ ra tại Báo cáo số 868/BC-BTP ngày 31/12/2025 của Bộ Tư pháp) 

a) Kết quả xử lý những khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật theo 

chỉ đạo của Quốc hội (theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, Nghị quyết số 

110/2023/QH15) 

Có 141 phản ánh, kiến nghị được xác định là khó khăn, vướng mắc do quy 

định của pháp luật cần xử lý. Bộ đã xử lý được 127/141 phản ánh, kiến nghị (đạt 

90,1%); đang xử lý 14/1419 phản ánh, kiến nghị (chiếm 9,9%). 

b) Kết quả xử lý khó khăn, vướng mắc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo của 

Chính phủ (theo Báo cáo số 400/BC-BTP ngày 27/9/2024 của Bộ Tư pháp, Báo 

cáo số 200/BC-BTP ngày 26/4/2025 của Bộ Tư pháp) 

- Kết quả xử lý các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật theo Báo 

cáo số 400/BC-BTP: Có 23 phản ánh, kiến nghị được xác định là khó khăn, vướng 

mắc cần xử lý, đã hoàn thành xử lý được 23/23 phản ánh, kiến nghị (đạt 100%). 

- Kết quả xử lý các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật theo Báo 

cáo số 200/BC-BTP: Có 22 phản ánh, kiến nghị được xác định là khó khăn, vướng 

mắc cần xử lý: 

+ Đã xử lý được 14/22 phản ánh, kiến nghị (đạt 63,6%) 

+ Đang xử lý 08/2210 phản ánh, kiến nghị (chiếm 36,4%). 

c) Kết quả xử lý khó khăn, vướng mắc theo chỉ đạo của Tổ công tác 236 

của Chính phủ 

Có 103 phản ánh, kiến nghị được xác định là khó khăn, vướng mắc do quy 

định của pháp luật cần xử lý: 

+ Đã xử lý được 102/103 phản ánh, kiến nghị (đạt 99%). 

+ Đang xử lý 01/10311 phản ánh, kiến nghị (chiếm 1%). 

d) Kết quả xử lý khó khăn, vướng mắc tại các thông tư (theo chỉ đạo của 

Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 1072/VPCP-PL) 

                                           
9
 14 phản ánh, kiến nghị này liên quan đến nội dung tại 06 văn bản, gồm:  03 Luật (Luật Lâm nghiệp; Luật Bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Trồng trọt); 02 Nghị định (Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, 

hồ chứa nước; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường); 01 Thông tư (Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và 

đào tạo, cơ sở thể dục thể thao). 
10

 08 phản ánh, kiến nghị liên quan đến nội dung tại 02 Luật (Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật 

Bảo vệ môi trường). 
11 01 phản ánh, kiến nghị liên quan đến nội dung tại 01 Nghị định (Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 

của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước). 
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Có 107 phản ánh, kiến nghị được xác định là khó khăn, vướng mắc do quy 

định của pháp luật cần xử lý. 

+ Đã xử lý được 105/107 phản ánh, kiến nghị (đạt 98,1%). 

+ Đang xử lý 02/10712 phản ánh, kiến nghị (chiếm 1,9%). 

đ) Kết quả xử lý các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật theo chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật 

Có 48 phản ánh, kiến nghị được xác định là khó khăn, vướng mắc do quy 

định của pháp luật cần xử lý: 

+ Đã xử lý được 41/48 phản ánh, kiến nghị (đạt 85,4%). 

+ Đang xử lý 07/4813 phản ánh, kiến nghị (chiếm 14,6%). 

2. Công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực 

nông nghiệp và môi trường 

Thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Chỉ đạo 

tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1400/QĐ-BNNMT 

ngày 20/4/2026 ban hành Kế hoạch triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Việc triển khai tổng rà 

soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng 

cho quá trình hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, góp 

phần tháo gỡ các điểm nghẽn về chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. 

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng rà soát của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường tính đến ngày 30/6/2026 gồm 933 văn bản14 còn hiệu lực và 

chưa có hiệu lực thuộc trách nhiệm tổng rà soát của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.  

Trên cơ sở rà soát, Bộ đề xuất xử lý 413 văn bản, gồm: 

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ một phần: 276 văn bản: 

                                           
12

 02 phản ánh, kiến nghị liên quan đến nội dung tại 02 Thông tư (Thông tư số 75/2009/TT-BNNPTNT ngày 

02/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều 

kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông sản; Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định tiêu chí kinh tế trang trại). 

13
 07 phản ánh, kiến nghị liên quan đến nội dung tại 04 nghị định (Nghị định số  45/2022/NĐ-CP quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định 05/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 

08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 

03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám). 
14 Gồm: 17 luật của Quốc hội; 07 Nghị quyết của Quốc hội; 01 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 91 

Nghị định của Chính phủ; 10 Nghị quyết của Chính phủ; 55 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 673 Thông tư 

của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; 23 Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 36 

Thông tư liên tịch; 20 hình thức văn bản khác. 
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+ 47 văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung15. 

+ 217 văn bản đề xuất thay thế toàn bộ16. 

+ 12 văn bản đề xuất bãi bỏ một phần17. 

- Đề xuất bãi bỏ toàn bộ: 124 văn bản18. 

- Đề xuất ban hành mới: 13 văn bản19. 

Một trong những kết quả ban đầu của hoạt động tổng rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là Bộ đã ban hành Thông tư 

số 32/2026/TT-BNNMT ngày 17/7/2026 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số 

văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. Theo đó, Bộ đã bãi bỏ 101 thông tư nhằm tinh gọn hệ thống 

pháp luật, loại bỏ các quy định không còn phù hợp, tạo hành lang pháp lý minh 

bạch và đồng bộ hơn cho hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp 

và môi trường. 

Ngày 10/7/2026, Bộ đã có Báo cáo số 7574/BC-BNNMT ngày 10/7/2026 

về tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi Bộ Tư pháp tổng hợp theo đúng thời hạn 

yêu cầu. Ngày 24/7/2026 và ngày 01/8/2026, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp 

thẩm định, cho ý kiến về kết quả sơ bộ và có Báo cáo số 648/BC-BTP góp ý, đánh 

giá đối với kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật sơ bộ. Trên cơ sở ý 

kiến thẩm định, cho ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ đã tiếp thu, hoàn thiện kết quả rà 

soát sơ bộ tại Báo cáo số 8636/BC-BNNMT ngày 02/8/2026 gửi Bộ Tư pháp tổng 

hợp. Hiện nay, Bộ đang tổ chức rà soát, hoàn thiện Báo cáo tổng rà soát hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật của Bộ để gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước 30/9/2026 

theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. 

Trong quý IV, Bộ tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng rà soát hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật sau khi các cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến. Bộ sẽ rà soát, 

hoàn thiện Báo cáo chính thức đúng thời hạn yêu cầu trước ngày 10/11/2026. 

III.3. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

Bộ đã hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

66/NQ-CP của Chính phủ Về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên 

quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026. 

                                           
15 Gồm: 8 Luật của Quốc hội; 14 Nghị định của Chính phủ; 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 24 Thông tư 

của Bộ trưởng. 
16 Gồm: 8 Luật của Quốc hội; 19 Nghị định của Chính phủ; 01 Nghị quyết của Chính phủ; 03 Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ; 178 Thông tư của Bộ trưởng; 05 Quyết định của Bộ trưởng; 03 Thông tư liên tịch. 
17 Gồm: 04 Nghị định của Chính phủ; 08 Thông tư của Bộ trưởng. 
18 Gồm: 01 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 09 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 78 Thông tư 

của Bộ trưởng; 07 Quyết định của Bộ trưởng; 18 Thông tư liên tịch; 11 hình thức văn bản khác 
19 Gồm: 02 Nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 10 Thông tư của Bộ trưởng 
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1. Về cắt giảm, đơn giản hóa quy định TTHC, điều kiện kinh doanh (ĐKKD) 

a) Về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: 

Trong Quý III năm 2026, Bộ đã tiếp tục xây dựng, trình cơ quan có thẩm 

quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm phá luật để thực thi 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, trong đó Bộ đã trình Chính phủ trình 

Quốc hội ban hành 01 luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC 

(Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành 

chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường). 

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục triển khai Kế hoạch rà soát, đề xuất phân cấp 

TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều 

kiện đầu tư kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hoá TTHC năm 2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường, theo đó Bộ đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, đề xuất 

phương án cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 

và điều kiện kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy 

định chung chung. Bộ đang tổng hợp, hoàn thiện báo cáo đề xuất cắt giảm, đơn 

giản hóa TTHC, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh, 

dự kiến hoàn thành trước 30 tháng 9 năm 2026.  

b) Về cắt giảm ĐKKD:  

Bộ đã trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành 01 luật (Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu 

tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường), đồng thời phối hợp Bộ 

Tài chính xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về Danh mục 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư để thực thi bãi bỏ 

13/40 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và thu hẹp 03 ngành, nghề, đạt 32,5%, 

vượt yêu cầu cắt giảm tối thiểu 30%. 

2. Về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu 

Trong quý III năm 2026, Bộ đã ban hành Quyết định số 2926/QĐ-BNNMT 

ngày 29/7/2026 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện tái cấu trúc quy trình theo hướng đơn 

giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số, trong đó yêu cầu các 

đơn vị rà soát, thực hiện tái cấu trúc quy trình 06 TTHC theo hướng đơn giản hóa 

thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số. 

3. Phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách TTHC 

được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ theo 

kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các nhiệm 

vụ thuộc Đề án 06 của Chính phủ. 



11 

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định TTHC trong quá trình xây 

dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các TTHC liên quan đến 

người dân, doanh nghiệp, bảo đảm TTHC mới ban hành phải thực sự cần thiết và 

đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.  

- Tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC gắn với chuyển 

đổi sang quản trị dựa trên dữ liệu.  

- Tập trung hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định pháp luật 

nhằm thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân và các thành phần 

kinh tế nhà nước theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 và Nghị quyết 

số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị và các nghị quyết khác liên quan 

đến đầu tư, kinh doanh. 

II. KẾT QUẢ TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ 

TRI THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

II. 1. Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 

Nhất, Quốc hội khóa XVI 

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

nhận được 129 kiến nghị do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát và Văn phòng Chính 

phủ chuyển đến.  

Đến ngày 28/8/2026, Bộ đã hoàn thành trả lời 129/129 kiến nghị cử tri gửi 

đến Bộ sau Kỳ họp thứ Nhất, QHXVI, theo đúng tiến độ yêu cầu của Uỷ ban Dân 

nguyện và Giám sát của QH, Văn phòng Chính phủ. Bộ đã có Báo cáo tổng hợp 

trả lời kiến nghị cử tri của Bộ gửi Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát , Văn phòng 

Chính phủ: số 9884/BC-BNNMT ngày 27/8/2026, số 9974/BC-BNNMT ngày 

28/8/2026. 

1. Kiến nghị đã giải quyết xong 

- Số kiến nghị, nội dung kiến nghị đã được giải quyết dưới hình thức ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật là 04 kiến nghị, liên quan đến việc ban hành 

Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số 

cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất 

đai (khoản 2 Điều 4, điểm a khoản 9 Điều 4); Nghị định số 49/2026/NĐ-CP  ngày 

31/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai (khoản 1 Điều 15); Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai (mục 

XVII, XVIII Nội dung C Phần V Phụ lục I); Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 

5/6/2025 quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật (Điều 6); 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
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định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực đất đai (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 

31/01/2026 của Chính phủ) 

- Số kiến nghị, nội dung kiến nghị về tổ chức thực hiện chính sách, pháp 

luật là: 02 kiến nghị. Bộ đã có trả lời về giải quyết kiến nghị liên quan đến việc 

ban hành hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; 

tình trạng xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực giáp ranh nhà máy 

Nhiệt điện Vĩnh Tân, tỉnh Lâm Đồng, bị ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của 

một số hộ dân sống giáp ranh khu vực nhà máy. 

2. Kiến nghị nghiên cứu tiếp thu, giải quyết trong thời gian tới 

Số kiến nghị đang giải quyết có lộ trình là 13 kiến nghị, chủ yếu liên quan 

đến việc đến việc xây dựng, sửa đổi Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, các văn bản 

về xử phạt vi phạm hành chính vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng 

sản, khí tượng thuỷ văn, đo đạc bản đồ; văn bản về chính sách khuyến khích phát 

triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

3. Kiến nghị giải trình, cung cấp thông tin  

Số kiến nghị giải trình, cung cấp thông tin cho cử tri là 110 kiến nghị, chủ 

yếu liên quan đến thông tin quy định của pháp luật về các lĩnh vực: đất đai, môi 

trường, khoáng sản, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống 

thiên tai, chế biến và phát triển thị trường, kinh tế hợp tác, phát triển nông thôn, 

thị trường nông sản…; việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

II.2. Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri chưa được giải 

quyết xong tại các Kỳ họp trước 

Theo Công văn số 1231/UBDNGS16 ngày 25/8/2026 của Uỷ ban Dân 

nguyện và Giám sát của Quốc hội, có 87 kiến nghị thuộc trách nhiệm của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường được trả lời sẽ xem xét, giải quyết từ các Kỳ họp trước đang 

tiếp tục được tiếp thu, xem xét, giải quyết trong thời gian tới liên quan đến các 

vấn đề như: sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường, địa chất và khoáng sản, đất đai, biển và hải đảo; sửa đổi quy định 

của Luật đất đai; chính sách phát triển hợp tác xã, liên hợp tác xã, liên kết trong 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon 

của rừng; chính sách phát triển thuỷ sản; khuyến khích phát triển cơ giới hoá đồng 

bộ trong nông nghiệp; phát triển kinh tế trang trại; quản lý an toàn đập, hồ chứa 

nước; quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Hồng-Thái Bình thời kỳ 2022-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; cấp nước sạch nông thôn; sửa đổi Nghị định quy định chi tiết 

một số điều của Luật Lâm nghiệp; đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, 

hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; dự án JICA3; thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm liên 

kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông 
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Cửu Long tại thành phố Cần Thơ; chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi; 

sửa đổi hướng dẫn xây dựng và củng cố đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp 

xã phù hợp với chính quyền địa phương 02 cấp hiện nay; hướng dẫn việc kiểm 

tra, giám sát trong quá trình nhận chìm ở biển; hướng dẫn phân vùng sử dụng 

không gian biển; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất và khoáng sản, biển và hải đảo; 

rà soát, cập nhật cổng dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng bộ 

với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

1. Kiến nghị đã giải quyết xong 

Số kiến nghị đã giải quyết xong là 18/87 kiến nghị, trong đó:  

- 12 kiến nghị được giải quyết dưới hình thức ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực đất đai và lâm nghiệp, cụ thể: Nghị định số 29/2026/NĐ-

CP về sàn giao dịch các-bon trong nước và Nghị định số 180/2026/NĐ-CP ngày 

21/5/2026 quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng; Nghị quyết 

số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính 

sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị định 

số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một 

số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật 

Đất đai; Nghị định số 281/2026/NĐ-CP ngày 13/7/2026 quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

- 06 kiến nghị được giải quyết xong dưới hình thức tổ chức thực hiện gồm: 

kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên liên quan đến quy hoạch thủ lợi lưu vực sông 

Hồng-Thái Bình thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kiến nghị của cử 

tri thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long liên quan đến Đề án phòng, chống sụt 

lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long; 

kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố đội 

xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền địa 

phương 02 cấp hiện nay để địa phương có căn cứ tổ chức thực; kiến nghị của cử 

tri thành phố Cần Thơ liên quan đến phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm liên 

kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long tại thành phố Cần Thơ; kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng về rà 

soát, cập nhật cổng dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng bộ với 

Cổng dịch vụ công quốc gia, cấp tài khoản cho các đơn vị quản lý chuyên ngành 

cấp tỉnh. 

2. Kiến nghị nghiên cứu tiếp thu, giải quyết trong thời gian tới 

Số kiến nghị đang giải quyết có lộ trình là 58/87 kiến nghị liên quan đến: 

Nghị định sửa đổi Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường; Nghị định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải 
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đảo; Bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các công trình trên biển để phục vụ 

các dự án phát triển kinh tế - xã hội phải giao khu vực biển; Thông tư quy định, 

hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát trong quá trình nhận chìm ở biển; Hướng dẫn 

để thực hiện phân vùng sử dụng không gian biển của các địa phương; Nghị định 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 07/7/2018 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp; Nghị định sửa Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 

07/7/2014 về một số chính sách phát triển thuỷ sản; Nghị định về cơ giới hoá trong 

nông nghiệp; Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Nghị định quy 

định về cấp nước sạch nông thôn; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực khoáng sản; Dự án JICA3; Sửa đổi Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai bảo 

tính thống nhất trong quy định về giao đất, giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên; 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chất và khoáng sản, biển và hải đảo; Thông tư 

hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý khai thác công 

trình cấp nước sạch nông thôn; Nghị định sửa đổi Nghị định số 106/2024/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ nâng cao 

hiệu quả chăn nuôi; sửa đổi Luật Đất đai; Nghị định sửa đổi Nghị định số 

106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 

3. Kiến nghị giải trình, cung cấp thông tin 

Số kiến nghị giải trình, cung cấp thông tin cho cử tri là 11/87 kiến nghị, 

gồm các kiến nghị liên quan đến: tham mưu ban hành pháp luật, chính sách đầu 

tư phù hợp để bảo tồn và phát triển các khu bảo tồn biển; hướng dẫn cụ thể để cơ 

quan đăng ký đất đai có cơ sở kiểm tra, giám sát hạn mức nhận chuyển nhượng, 

nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa đối với cá nhân không trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp; hướng dẫn và triển khai thực hiện thành lập quỹ bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi thủy sản theo Luật Thủy sản và các văn bản liên quan; nguồn vốn 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá, hạ tầng nuôi trồng thủy sản; cơ chế, chính 

sách hỗ trợ cho ngư dân khai thác xa bờ có thêm nguồn lực đóng mới, nâng cấp 

tàu thuyền, ngư cụ để khai thác thủy sản; chính sách hỗ trợ cho ngư dân khai thác 

tuyến lộng, tuyến bờ chuyển đổi nghề nghiệp, ngư cụ nhằm giảm khai thác tận 

diệt, bảo vệ nguồn lợi tái tạo; chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao trong khai 

thác và bảo quản sản phẩm thủy sản; sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình 

tàu cá (VMS) làm căn cứ xác nhận vị trí hoạt động của tàu để thực hiện hỗ trợ cho 

ngư dân; chính sách khuyến khích ngư dân đóng tàu công suất lớn, vỏ thép để 

khai thác xa bờ có giá trị kinh tế cao, đồng thời góp phần bảo vệ các vùng biển 

nước ta; sách phát triển đội tàu khai thác xa bờ và dịch vụ hậu cần nghề cá; đàm 

phán vùng chồng lấn trong khai thác thủy sản; quy định về hợp thửa đất. 

3. Nguyên nhân chưa thể giải quyết 
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Hầu hết các kiến nghị đều liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật, cần tuân thủ quy trình xây dựng theo quy định của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, do đó, việc giải quyết dứt điểm 

kiến nghị của cử tri mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề kiến nghị là 

các vấn đề phức tạp, cần nhiều thời gian thảo luận, trao đổi, thực hiện đánh giá, 

tổng kết thực tiễn. Ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường đã xây dựng, trình Chính phủ để sửa đổi các quy định được kiến 

nghị, tuy nhiên, trong quá trình nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 

đã thay đổi, cần đánh giá lại, điều chỉnh cho phù hợp. 

4. Giải pháp, biện pháp và dự kiến thời hạn giải quyết xong 

 Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động nghiên 

cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để giải 

quyết các kiến nghị của cử tri; đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tích 

cực, khẩn trương giải quyết dứt điểm các kiến nghị cử tri còn tồn đọng . Trong thời 

gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp 

và các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện các dự án Luật, dự thảo Nghị định sớm 

trình Quốc hội thông qua, Chính phủ ban hành. Bên cạnh đó, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương đẩy mạnh hoàn thành các nhiệm vụ, dự án 

thuộc trách nhiệm của Bộ để sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri./. 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 

 

I. Văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành 

chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

(Luật số 21/2026/QH16) 

II. Văn thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

1. Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản và 

quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản 

2. Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước 

3. Nghị định số 32/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y 

4. Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật 

5. Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24/01/2026 của Chính phủ quy định về 

nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói 

6. Nghị định số 39/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ và Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ 

7. Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thủy lợi   

8. Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản  

9. Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm 

10. Nghị định số 43/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học 
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11. Nghị định số 44/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực biển và hải đảo 

12. Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

13. Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 Quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số 

cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai 

14. Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai 

15. Nghị định số 83/2026/NĐ-CP ngày 23/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ 

quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ 

16. Nghị định số 110/2026/NĐ-CP ngày 01/4/2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao 

bì và trách nhiệm xử lý của nhà sản xuất, nhập khẩu 

17. Nghị định số 112/2026/NĐ-CP ngày 01/4/2026 của Chính phủ về trao đổi 

quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon  

18. Nghị định số 113/2026/NĐ-CP ngày 01/4/2026 của Chính phủ sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính pshủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 48/2020/NĐ-CP, Nghị định số 22/2023/NĐ-CP và Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP 

19. Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp 

20. Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 07/5/2026 của Chính phủ hướng dẫn 

thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự 

án tồn đọng kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 

2026 của Quốc hội 

21. Nghị định số 180/2026/NĐ-CP ngày 21/5/2026 của Chính phủ quy định về 

dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các - bon của rừng 

22. Nghị định số 183/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2022/NĐ-CР ngày 06 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống thiên tai; thủy lợi; đê điều 
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23. Nghị định quy định số 204/2026/NĐ-CP ngày 11/6/2026 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y 

24. Nghị định số 211/2026/NĐ-CP ngày 16/6/2026 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi 

25. Nghị định số 214/2026/NĐ-CP ngày 16/6/2026 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

26. Nghị định số 219/2026/NĐ-CP ngày 21/6/2026 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn 

27. Nghị định số 228/2026/NĐ-CP ngày 25/6/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 18/2020/NĐ-СР ngày 11 tháng 02 năm 2020 

của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ được 

sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ 

28. Nghị định số 246/2026/NĐ-CP ngày 29/6/2026 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt động thuỷ sản 

29. Nghị định số 263/2026/NĐ-CP ngày 01/7/2026 quy định về khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

30. Nghị định số 268/2026/NĐ-CP ngày 01/7/2026 của Chính phủ về khuyến 

nông  

31. Nghị định số 281/2026/NĐ-CP ngày 13/7/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 

của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

32. Nghị định số 355/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

33. Nghị quyết số 12/2026/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ về thực hiện 

một số giải pháp cấp bách trong quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 

34. Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, 

phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường  

35. Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt 

giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường  

36. Nghị quyết số 28/2026/NĐ-CP ngày 09/6/2026 của Chính phủ về cơ chế đặc 

thù cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai 

thác khoáng sản than đang còn hiệu lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia 

37. Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31/7/2026 của Chính phủ quy định 

đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói 
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38. Nghị quyết số 66.26/2026/NQ-CP ngày 05/9/2026 của Chính phủ về hỗ 

trợ bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống và tái định cư cho người sử dụng đất khi 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án điện hạt nhân đã được Quốc hội quyết định 

chủ trương đầu tư 

39. Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg ngày 02/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn 

máy tham gia giao thông đường bộ 

40. Quyết định số 16/2026/QĐ-TTg ngày 15/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ 

lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 

41. Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg ngày 28/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi 

quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt nông thôn mới hiện đại 

và tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-

2030 

42. Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản 

phẩm 

43. Quyết định số 42/2026/QĐ-TTg ngày 10/8/2026  của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm 

kê khí nhà kính (cập nhật) 

III. Văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng 

1. Thông tư số 01/2026/TT-BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 

trên cạn 

2. Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật; 

đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tàu công vụ thủy sản; 

treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; phân 

loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá; công bố khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 

3. Thông tư số 03/2026/TT-BNNMT ngày 13/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 

thủy sản 

4. Thông tư số 04/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư 

thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản 
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5. Thông tư số 05/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định về phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò 

khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt chi phí 

đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản 

trong hồ sơ xác định, phê duyệt, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 

mẫu văn bản trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản  

6. Thông tư số 06/2026/TT-BNNMT ngày 17/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong 

lĩnh vực tài nguyên nước 

7. Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật 

8. Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi 

9. Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025 

10. Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT ngày 06/02/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong 

lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai 

11. Thông tư số 11/2026/TT-BNNMT ngày 13/02/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định quản lý, vận hành Hệ thống đăng ký quốc 

gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon 

12. Thông tư số 12/2026/TT-BNNMT ngày 24/02/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành Danh mục loài cây trồng chính  

13. Thông tư số 13/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chương trình đào tạo pháp luật về quyền 

đối với giống cây trồng 

14. Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí, điều 

kiện thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

15. Thông tư số 15/2026/TT-BNNMT ngày 03/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 
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nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về 

quản lý thuốc thú y 

16. Thông tư số 16/2026/TT-BNNMT ngày 09/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

17. Thông tư số 17/2026/TT-BNNMT ngày 10/3/2026 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp phép thủy sản sống nhập khẩu đã được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản 

18. Thông tư số 18/2026/TT-BNNMT ngày 27/3/2026 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể thuộc 

thẩm quyền giao khu vực biển của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

19. Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT ngày 30/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định kỹ thuật lồng ghép nội dung đo đạc lập bản 

đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc 

gia về đất đai 

20. Thông tư số 20/2026/TT-BNNMT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động 

vật 

21. Thông tư số 21/2026/TT-BNNMT ngày 24/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Giám định tư 

pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

22. Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT ngày 19/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên quan phân 

cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

23. Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT ngày 23/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

24. Thông tư số 24/2026/TT-BNNMT ngày 25/05/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 

định số 110/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản 
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phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu 

25. Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT ngày 27/05/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát, công nhận 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai 

đoạn 2027-2030 

26. Thông tư số 26/2026/TT-BNNMT ngày 29/05/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định số 

289/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành 

Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một 

số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp 

luật 

27. Thông tư số 27/2026/TT-BNNMT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ 

rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

28. Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT ngày 30/6/2026 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT ngày 

26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ban hành Danh mục 

thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo 

vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam 

29. Thông tư số 29/2026/TT-BNNMT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ đa 

kênh trên biển trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng 

sản và thăm dò khoáng sản 

30. Thông tư số 30/2026/TT-BNNMT ngày 13/7/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định kỹ thuật bay đo từ, phổ gamma trong hoạt 

động điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng 

sản 

31. Thông tư số 31/2026/TT-BNNMT ngày 15/7/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định phương pháp định giá rừng, hướng dẫn định 

khung giá rừng và phương pháp xác định mức chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ 

các-bon của rừng 

32. Thông tư số 32/2026/TT-BNNMT ngày 17/7/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

33. Thông tư số 33/2026/TT-BNNMT ngày 04/8/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy 

sản 
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34. Thông tư số 34/2026/TT-BNNMT ngày 14/8/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Môi trường 

35. Thông tư số 35/2026/TT-BNNMT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát mực 

nước lưu vực sông bằng công nghệ viễn thám 

36. Thông tư số 36/2026/TT-BNNMT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành hệ 

thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia 

37. Thông tư số 37/2026/TT-BNNMT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành Định mức dự toán chuyên ngành xây dựng 

công trình thủy lợi và đê điều 

38. Thông tư số 38/2026/TT-BNNMT ngày 10/9/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ 

kỹ thuật trong nông nghiệp và môi trường 



 

PHỤ LỤC II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT PHẢI HOÀN THÀNH TÍNH ĐẾN CUỐI NĂM 2026  

 

I. DANH MỤC VĂN BẢN QPPL TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

TT Tên văn bản 
Đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

gửi Bộ Tư 

pháp 

thẩm định 

Thời hạn 

trình CP, 

TTCP 

1.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 

24/01/2026 của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng 

trồng, mã số cơ sở đóng gói 

Cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật 

Tháng 

9/2026 

Tháng 

9/2026 

2.  Nghị định về một số chính sách hỗ trợ để khuyến khích bảo vệ ngư dân, tàu cá khai thác 

trong các vùng biển xa 

Cục Thủy sản và 

Kiểm ngư 

Tháng 

 11/2026 

Tháng 

 11/2026 

3.  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và 

kiểm lâm và lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

Cục Bảo tồn 

thiên nhiên và 

Đa dạng sinh 

học; 

Cục Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm 

Tháng 

11/2026 

Tháng 

12/2026 

4.  
Nghị định thay thế Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp 

Cục Kinh tế hợp 

tác và Phát triển 

nông thôn 

Tháng  

10/2026 

Tháng 

11/2026 
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TT Tên văn bản 
Đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

gửi Bộ Tư 

pháp 

thẩm định 

Thời hạn 

trình CP, 

TTCP 

5.  
Quyết định quy định tiêu chí xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm ngiệp có mức sống trung bình phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2026-2030 

Cục Kinh tế hợp 

tác và Phát triển 

nông thôn 

Tháng 

10/2026 

Tháng 

11/2026 

6.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ 

trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản 

Cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật 

Tháng 

11/2026 

Tháng 

12/2026 

7.  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nông nghiệp 

và môi trường 
Vụ Pháp chế 

Tháng 

12/2026 

Trước ngày 

10/12/2026 

8.  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Cục Môi trường  

Theo quyết 

định phân 

công của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

9.  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến 

đổi khí hậu 

Cục Biến đổi khí 

hậu 
 

Theo quyết 

định phân 

công của 

Thủ tướng 

Chính phủ 



3 

II. DANH MỤC VĂN BẢN QPPL TRÌNH BỘ TRƯỞNG BAN HÀNH  

TT Tên văn bản 
Đơn vị chủ trì  

soạn thảo 

Đơn vị  

thẩm định 

Thời gian 

Trình  

Bộ trưởng 
Ban hành 

1.  
Thông tư quy định kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ 

điển dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

2.  
Thông tư quy định kỹ thuật công tác điều tra địa chất - khoáng sản biển độ 

sâu từ 300 đến 2500m nước tỷ lệ 1:500.000 và đánh giá tiềm năng khí 

hydrate các vùng biển Việt Nam 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

3.  
Thông tư quy định kỹ thuật về phân tích các yếu tố sóng, dòng chảy, thủy 

triều 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

4.  Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hoạt động nhận chìm ở biển 
Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 
Vụ Pháp chế 

Tháng 

 11/2026 

Trước 

30/11/2026 

5.  
Thông tư hướng dẫn việc xây dựng, cập nhật bản đồ nhạy cảm môi trường 

do tràn dầu khu vực ven biển và các hải đảo của Việt Nam để phục vụ công 

tác ứng phó sự cố tràn dầu 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 
Vụ Pháp chế 

Tháng 

 11/2026 

Trước 

30/11/2026 

6.  
Thông tư quy định khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu 

và từ điển dữ liệu thống kê ngành nông nghiệp và môi trường 

Cục Chuyển  

đổi số 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

7.  
Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và môi 

trường 

- Cục Chuyển  

đổi số; 

Vụ Kế hoạch  

- Tài chính 

Vụ Pháp chế 
Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

8.  
Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và môi 

trường 

 - Cục Chuyển 

đổi số; 

Vụ Kế hoạch  

Vụ Pháp chế 
Trước 

15/11/2026 

Trước    

30/11/2026 
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TT Tên văn bản 
Đơn vị chủ trì  

soạn thảo 

Đơn vị  

thẩm định 

Thời gian 

Trình  

Bộ trưởng 
Ban hành 

- Tài chính 

9.  
Thông tư quy định một số thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

  Vụ Kế hoạch 

- Tài chính 
Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

10.  
Thông tư quy định kỹ thuật giám sát, đánh giá hoạt động thích ứng với biến 

đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

Cục Biến đổi 

khí hậu 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/9/2026 

Trước 

30/9/2026 

11.  

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về 

ứng phó với biến đổi khí hậu 

Cục Biến đổi 

khí hậu 
Vụ Pháp chế 

Theo quyết 

định phân 

công của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Theo quyết 

định phân 

công của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

12.  
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
Cục Môi trường Vụ Pháp chế  

Theo quyết 

định phân 

công của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

13.  
Thông tư quy định kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ 

điển dữ liệu khí tượng thủy văn 

Cục Khí tượng 

Thủy văn 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

14.  Thông tư quy định việc xây dựng kế hoạch tác động vào thời tiết 
Cục Khí tượng 

Thủy văn 
Vụ Pháp chế 

Tháng 

11/2026 

Trước 

30/11/2026 
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TT Tên văn bản 
Đơn vị chủ trì  

soạn thảo 

Đơn vị  

thẩm định 

Thời gian 

Trình  

Bộ trưởng 
Ban hành 

15.  
Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học 

Cục Bảo tồn 

thiên nhiên và  

Đa dạng sinh 

học 

- Vụ Kế hoạch 

- Tài chính; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

16.  
Thông tư quy định kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ 

điển dữ liệu lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

Cục Bảo tồn 

thiên nhiên và  

Đa dạng sinh 

học 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

17.  
Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa 

dạng sinh học, một số nghị định hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học và Luật 

Bảo vệ môi trường 

Cục Bảo tồn 

thiên nhiên và 

Đa dạng sinh 

học 

Vụ Pháp chế 
Tháng 

10/2026 

Trước 

31/10/2026 

18.  
Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát bằng công nghệ 

viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên 

Cục Viễn thám 

quốc gia 

- Vụ Kế hoạch 

- Tài chính; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/9/2026 

Trước 

30/9/2026 

19.  
Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên 

đề bằng công nghệ viễn thám 

Cục Viễn thám 

quốc gia 

- Vụ Kế hoạch 

- Tài chính; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/9/2026 

Trước 

30/9/2026 

20.  
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát một số thông 

số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám 

Cục Viễn thám 

quốc gia 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/10/2026 

Trước 

31/10/2026 

21.  
Thông tư quy định kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ 

điển dữ liệu lĩnh vực viễn thám 

Cục Viễn thám 

quốc gia 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 
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TT Tên văn bản 
Đơn vị chủ trì  

soạn thảo 

Đơn vị  

thẩm định 

Thời gian 

Trình  

Bộ trưởng 
Ban hành 

22.  Thông tư quy định kỹ thuật về bản đồ 3D mức chi tiết LOD0 và LOD1 

Cục Đo đạc, 

Bản đồ và 

Thông tin địa lý 

Việt Nam 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước     

30/11/2026 

23.  
Thông tư quy định kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ 

điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp 

Cục  

Lâm nghiệp 

 và Kiểm lâm 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/10/2026 

Trước 

30/10/2026 

24.  
Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực lâm nghiệp 

và kiểm lâm 

Cục  

Lâm nghiệp  

và Kiểm lâm 

- Vụ Kế hoạch 

- Tài chính; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/9/2026 

Trước 

30/9/2026 

25.  
Thông tư quy định về Danh mục, chế độ quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm 

và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang 

dã nguy cấp 

Cục  

Lâm nghiệp  

và Kiểm lâm 

Vụ Pháp chế 
Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

26.  
Thông tư quy định chi tiết một số điều và các biện pháp tổ chức thi hành 

Luật Lâm nghiệp 

Cục Lâm 

nghiệp  và Kiểm 

lâm 

Vụ Pháp chế 
Tháng 

 11/2026 

Trước 

30/11/2026 

27.  
Thông tư quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và các biện pháp 

lâm sinh 

Cục Lâm 

nghiệp  và Kiểm 

lâm 

Vụ Pháp chế 
Tháng 

 11/2026 

Trước 

30/11/2026 

28.  
Thông tư quy định về quản lý lâm sản và xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

Cục Lâm 

nghiệp  và Kiểm 

lâm 

Vụ Pháp chế 
Tháng 

 11/2026 

Trước 

30/11/2026 
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TT Tên văn bản 
Đơn vị chủ trì  

soạn thảo 

Đơn vị  

thẩm định 

Thời gian 

Trình  

Bộ trưởng 
Ban hành 

29.  
Thông tư quy định kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ 

điển dữ liệu lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 

Cục Kinh tế hợp 

tác và Phát triển 

nông thôn 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

30.  
Thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y (thay thế 

Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Cục Chăn nuôi  

và Thú y 
Vụ Pháp chế 

Trước 

15/10/2026 

Trước 

31/10/2026 

31.  
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn 

nuôi 

Cục Chăn nuôi 

và Thú y 
Vụ Pháp chế 

Tháng 

12/2026 

Trước 

31/12/2026 

32.  Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y 
Cục Chăn nuôi 

và Thú y 
Vụ Pháp chế 

Tháng 

12/2026 

Trước 

31/12/2026 

33.  Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 
Cục Chăn nuôi 

và Thú y 
Vụ Pháp chế 

Tháng 

12/2026 

Trước 

31/12/2026 
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TT Tên văn bản 
Đơn vị chủ trì  

soạn thảo 

Đơn vị  

thẩm định 

Thời gian 

Trình  

Bộ trưởng 
Ban hành 

34.  
Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và 

sản phẩm giống vật nuôi 

Cục Chăn nuôi 

và Thú y 
Vụ Pháp chế 

Tháng 

12/2026 

Trước 

31/12/2026 

35.  Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 
Cục Chăn nuôi 

và Thú y 
Vụ Pháp chế 

Tháng 

12/2026 

Trước 

31/12/2026 

36.  Thông tư quy định về hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi 
Cục Chăn nuôi 

và Thú y 
Vụ Pháp chế 

Tháng 

12/2026 

Trước 

31/12/2026 

37.  
Thông tư quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, báo cáo, 

thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực 

chăn nuôi 

Cục Chăn nuôi 

và Thú y 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Kế hoạch 

- Tài chính; 

- Vụ Pháp chế 

Tháng 

12/2026 

Trước 

31/12/2026 

38.  
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ trong hoạt động 

chăn nuôi và thú y 

Cục Chăn nuôi 

và Thú y 

- Vụ Kế hoạch 

- Tài chính; 

- Vụ Pháp chế 

Tháng 

12/2026 

Trước 

31/12/2026 
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TT Tên văn bản 
Đơn vị chủ trì  

soạn thảo 

Đơn vị  

thẩm định 

Thời gian 

Trình  

Bộ trưởng 
Ban hành 

39.  
Thông tư quy định kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ 

điển dữ liệu lĩnh vực chăn nuôi và thú y 

Cục Chăn nuôi 

và Thú y 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Tháng 

12/2026 

Trước 

31/12/2026 

40.  
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2019/TT-

BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định chế độ, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

Cục Quản lý và 

Xây dựng công 

trình thủy lợi 

Vụ Pháp chế 
Trước 

15/12/2026 

Trước 

31/12/2026 

41.  
Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho một số hoạt 

động điều tra cơ bản về đê điều và phòng chống thiên tai 

Cục Quản lý đê 

điều và Phòng, 

chống thiên tai 

- Vụ Kế hoạch - 

Tài chính; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

42.  
Thông tư thay thế thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT 

ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 

Cục Quản lý đê 

điều và Phòng, 

chống thiên tai 

Vụ Pháp chế 
Tháng 

 11/2026 

Trước 

30/11/2026 

43.  

Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, 

quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (thay thế 

Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2021) 

Cục Trồng trọt 

 và Bảo vệ 

 thực vật 

Vụ Pháp chế 

Trước 

01/9/2026 

 

Trước 

30/9/2026 
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TT Tên văn bản 
Đơn vị chủ trì  

soạn thảo 

Đơn vị  

thẩm định 

Thời gian 

Trình  

Bộ trưởng 
Ban hành 

44.  
Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại 

Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam 

Cục Trồng trọt 

 và Bảo vệ  

thực vật 

Vụ Pháp chế 
Trước 

15/12/2026 

Trước 

31/12/2026 

45.  
Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động điều tra 

phát hiện, dự tính dự báo sinh vật gây hại cây trồng thuộc lĩnh vực Bảo vệ 

thực vật 

Cục Trồng trọt  

và Bảo vệ  

thực vật 

- Vụ Kế hoạch 

- Tài chính; 

- Vụ Pháp chế 

Tháng 

 11/2026 

Trước 

30/11/2026 

46.  
Thông tư quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản (thay thế 

Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Cục Thủy sản  

và Kiểm ngư 
Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

47.  
Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc 

gia về thủy sản (thay thế Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Cục Thủy sản  

và Kiểm ngư 
Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

48.  
Thông tư quy định về định mức duy tu, sửa chữa và trang thiết bị cho tàu 

xuồng Kiểm ngư 

Cục Thủy sản  

và Kiểm ngư 

- Vụ Kế hoạch - 

Tài chính; 

- Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

49.  

Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản 

phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy 

trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

Cục Thủy sản 

và Kiểm ngư 
Vụ Pháp chế 

Tháng 

11/2026 

Trước 

30/11/2026 

50.  
Thông tư quy định quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận quốc gia “Gạo 

Việt Nam/VIETNAM RICE” 

Cục Chất lượng  

chế biến và  

Phát triển 

Vụ Pháp chế 
Tháng 

 11/2026 

Trước 

30/11/2026 
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TT Tên văn bản 
Đơn vị chủ trì  

soạn thảo 

Đơn vị  

thẩm định 

Thời gian 

Trình  

Bộ trưởng 
Ban hành 

 thị trường 

51.  
Thông tư quy định khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu 

và từ điển dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia hộ nghèo, cận nghèo 

Văn phòng  

Điều phối 

Trung ương 

CTMTQG 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Tháng 

10/2026 

Trước 

31/10/2026 

52.  
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định thay thế Nghị định 

số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông 

Trung tâm 

Khuyến nông 

quốc gia 

Vụ Pháp chế 
Tháng 

 9/2026 

Trước 

30/9/2026 

53.  

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn về nông nghiệp và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (thay thế 

Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường) 

Vụ Tổ chức  

cán bộ 
Vụ Pháp chế 

Trước 

15/12/2026 

Trước 

30/12/2026 

54.  
Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp 

nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nông nghiệp và 

môi trường 

Vụ Tổ chức  

cán bộ 
Vụ Pháp chế 

Trước 

15/11/2026 

Trước 

30/11/2026 

55.  
Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

Vụ Tổ chức  

cán bộ 
Vụ Pháp chế 

Trước 

15/9/2026 

Trước 

30/9/2026 
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TT Tên văn bản 
Đơn vị chủ trì  

soạn thảo 

Đơn vị  

thẩm định 

Thời gian 

Trình  

Bộ trưởng 
Ban hành 

56.  
Thông tư hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam và Giải 

thưởng Môi trường Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

Vụ Tổ chức  

cán bộ 
Vụ Pháp chế 

Trước 

15/10/2026 

Trước 

31/10/2026 

57.  

Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, 

quyền hạn không thành lập, giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp 

tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, 

hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường (thay thế Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2024) 

Vụ Tổ chức  

cán bộ 
Vụ Pháp chế 

Tháng 

 11/2026 

Trước 

30/11/2026 

58.  
Thông tư quy định về quy trình kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp 

và môi trường 
Văn phòng Bộ Vụ Pháp chế 

Trước 

15/9/2026 

Trước 

30/9/2026 

59.  
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường 
Vụ Pháp chế Văn phòng Bộ 

Tháng 

12/2026 

Trước 

31/12/2026 
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